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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NÚI THÀNH 

TỈNH QUANG NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số:62/2019/HSST 

Ngày : 20/11/2019 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Nguyễn Thị Hoàng Trà. 

Các Hội thẩm nhân dân : 

1. Ông Nguyễn Tấn Hương 

2. Ông Dương Minh Ngọc. 

Thư ký phiên Tòa: Bà Nguyễn Thị Xuân Thùy – Thư ký Tòa án. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tham 

gia phiên Tòa: ông Bùi Văn Cảnh – Chức vụ : Kiểm sát viên. 

 Ngày 20 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, 

tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 59/2019/TL-

HSST ngày 14 tháng 10 năm 2019 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

63/2019/QĐXXST-HS ngày 29/10/2019 đối với bị cáo: 

1/ Bị cáo: Lương Văn L, sinh ngày 27/7/1990, trú tại: Thôn T, xã M, 

huyện N, tỉnh Quảng Nam.  

Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá 12/12; giới tính: Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;  

Họ và tên cha: Lương Văn L1, (chết); họ và tên mẹ: Phạm Thị Thanh V, 

sinh năm: 1964, trú tại: Thôn T, xã M, huyện N, tỉnh Quảng Nam. Vợ: Phạm Thị 

L, sinh năm: 1982; có một con sinh năm 2015. 

Tiền sự: không;  

Tiền án: Không. 

Bị cáo đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, 

có mặt tại phiên tòa. 

2/ Bị cáo: Bùi Thanh H, sinh ngày 10/11/1981, trú tại: Thôn T, xã M, 

huyện N, tỉnh Quảng Nam.  

Nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá 12/12; giới tính: Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;  

Họ và tên cha: Bùi L, sinh năm: 1949; họ bà tên mẹ: Phạm Thị Y, sinh 

năm: 1950, trú tại: Thôn T, xã M, huyện N, tỉnh Quảng Nam. Vợ: Phan Thị N 

sinh năm: 1985; có một con sinh năm 2006. 

Tiền sự: không;  

Tiền án: Không. 

Bị cáo đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, 
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có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: 

+ Lương Văn L, sinh năm: 1990, trú tại: Thôn T, xã M, huyện N, tỉnh 

Quảng Nam. Có mặt tại phiên tòa 

+ Bùi Thanh H, sinh năm: 1981, trú tại: Thôn T, xã M, huyện N, tỉnh 

Quảng Nam. Có mặt tại phiên tòa 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại H: Bà Trương Thị Thu 

B, sinh năm: 1996, địa chỉ: Thôn X, xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam. Có mặt tại 

phiên tòa 

+ Bà Phạm Thị L, sinh năm: 1982, trú tại: Thôn T, xã M, huyện N, tỉnh 

Quảng Nam. Có mặt tại phiên tòa 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Bà Phạm Thị Ái V, sinh năm: 1979, trú tại: Thôn T, xã M, huyện N, 

tỉnh Quảng Nam. Có mặt tại phiên tòa 

- Người làm chứng: 

+ Ông Nguyễn Quốc V, sinh năm: 1991, trú tại: Thôn T, xã T, huyện N, 

tỉnh Quảng Nam. Có mặt tại phiên tòa 

+ Ông Phạm Q, sinh năm: 1955, trú tại: thôn T, xã M, huyện N, tỉnh 

Quảng Nam. Có mặt tại phiên tòa 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Ngày 25/11/2018, Lương Văn L sử dụng xe mô tô BKS 92N1-193.75 của 

vợ là bà Phạm Thị L để đi ăn nhậu cùng với Bùi Thanh H và Nguyễn Quốc Vũ. 

Khoảng 12 giờ cùng ngày, cả ba về lại tiệm tạp hóa của ông Phạm Quỳnh, 

rủ nhau vật tay, cá độ bia để uống. Do tranh cãi trong việc thắng thua nên H đã 

dùng một viên gạch men đánh vào đầu L. L đứng dậy bỏ chạy, H dùng cây ném 

theo trúng vào lưng L. Lúc này ông Vũ đi vệ sinh quay vào thấy H đuổi đánh L 

thì can ngăn H. L lấy ½ viên gạch nung 6 lỗ trong sân nhà ông Quỳnh ném về 

phía H. Viên gạch trúng vào mặt H gây thương tích. H khụy xuống, sau đó đứng 

lên đuổi L để đánh, L bỏ chạy. Không đuổi được L, H quay lại đạp ngã xe mô tô 

BKS 92N1-193.75 ra đường rồi dùng gạch đá đập làm hư hỏng xe. Trong lúc H 

đập xe, L lại gần nói “đập đi rồi đền” nhưng H vẫn tiếp tục đập. Do tức giận 

trước hành vi của H, L đi bộ lại trước nhà ông Quỳnh nhặt một đoạn cây gỗ tiến 

lại chỗ H đang lom khom đập xe, dùng cây gỗ đánh một phát vào đầu H, cây gỗ 

gãy đôi rồi bỏ chạy. H đuổi theo L một đoạn rồi quay lại tiếp tục đập xe. Sau đó 

L bỏ về nhà rồi đến Công an huyện Núi Thành báo cáo còn H được đưa đến 

Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu. 

Qua quá trình điều tra, L và H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình. 

Ngày 11/3/2019, Bùi Thanh H có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. 

Căn cứ bản kết luận giám định thương tích số 52/GĐTT.19 ngày 

26/02/2019 của Trung tâm Pháp y Quảng Nam, kết luận tỉ lệ thương tích của H 

là 47%, cụ thể: gãy xương chính mũi, chấn thương mắt trái gây tổn thương thần 

kinh thị, teo thần kinh thị. Thị lực mắt trái: ST (-). Mắt phải: Bệnh lý tật khúc 
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xạ. Thị lực mắt phải có kính 6/10. Do dùng viên gạch đá ném tác động vào phần 

thái dương bên trái gây sưng nề, tụ máu vùng hốc mắt trái dẫn đến chèn ép tổn 

thương dây thần kinh thị mất dẫn truyền ảnh, mù mắt trái. 

Căn cứ giám định thương tích số 178/GĐTT.19, ngày 20/6/2019 của 

Trung tâm Pháp y Quảng Nam, kết luận tỉ lệ thương tích của Lương Văn L là 

03%, thương tích chi tiết: Vùng đỉnh chẩm chếch về bên phải có hai vết xát da 

đã lành sẹo tốt cách nhau 03cm, vết phía trên dài 1,5cm, rộng 0,3cm; vết phía 

dưới dài 3,5cm, rộng 0,2cm. Hai vết thương này do vật tày có cạnh tác động gây 

nên. Vùng lưng tương ứng cung sau khoang gian sườn X, Xi bên trái có vất xát 

da đã lành sẹo tốt dài 0,8cm, rộng 0,5cm. Vết thương này do vật tày có diện giới 

hạn tác động gây nên. 

Căn cứ bản kết luận định giá tài sản số 121/2018-KLGTS ngày 

21/12/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự huyện Núi 

Thành, kết luận giá trị thiệt hại của 01 xe mô tô BKS 92N1-193.75, nhãn hiệu 

Honda, loại Air Blade, màu đỏ đen, trắng là 6.940.000 đồng. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Lương Văn L về tội: “cố ý 

gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” theo khoản 1  

Điều 135 Bộ luật hình sự năm 1999; bị cáo Bùi Thanh H phạm tội “cố ý làm hư 

hỏng tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015. 

 Đồng thời Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo Lương 

Văn L có tình tiết giảm nhẹ như bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo; tự 

nguyện khắc phục một phần nhỏ hậu quả theo quy định tại điểm i, s  khoản 1, 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 nên đề nghị HĐXX tuyên phạt mức hình phạt 

từ 9-18 tháng cải tạo không giam giữ; Bị cáo Bùi Thanh H ngoài tình tiết giảm 

nhẹ  ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo còn có tình tiết giảm nhẹ phạm tội 

trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của bị cáo L 

gây ra, theo quy định tại điểm e, i, s  khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 

2015 nên đề nghị HĐXX tuyên phạt mức hình phạt từ 9-15 tháng cải tạo không 

giam giữ; 

Về vật chứng:Công an huyện Núi Thành tạm giữ:  

- 01 giấy chứng nhận đăng ký mô tô số 016430 mang tên Phạm Thị L. 

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại Ari Blade, màu đỏ đen trắng, 

BKS 92N1-193.75, số khung RLHJF4606DY608162, số máy JF46E4269958, 

tình trạng xe hư hỏng do đập phá. 

- 01 mảng bê tông kích thước 31cm x 18cm x 9cm; một mảng bê tông 

kích thước 34cmx34cm x 8 cm; 01 mảng bê tông kích thước 19cm x 15cm; 01 

đoạn cây gỗ hình trụ bị khuyết một nửa, bán kính 2,5cm; đường kính 5cm, chiều 

dài 40cm; 01 mảnh vỡ gạch ống, màu đỏ, kích thước 10cm x 7cm x 2cm; 01 

mảnh võa gạch ống màu đỏ kích thước 10cm x 4cm x 2cm; 01 mảnh vỡ gạch 

ống màu đỏ kích thước 7,5cm x 4cm x 2cm; 01 mảnh vỡ gạch ống màu đỏ, kích 

thước 7cm x 6,5cm x 2cm; 01 mảnh vỡ gạch ống màu đỏ, kích thước 7,5cm x 

6cm x 2cm; 01 mảnh võ gạch ống, màu đỏ, kích thước 5,5cm x 4cm x 2cm; 01 

mảnh vỡ gạch ống, màu đỏ, kích thước 6,5cm x 4cm x 2cm; 01 mảnh vỡ gạch 

ống, màu đỏ, kích thước 6,5cm x 4cm; 01 mảnh vỡ gạch ống màu đỏ, kích thước 
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5,5cm x 4cm; 01 mảnh vỡ gạch men màu da cam, kích thước 13cm x 6,5cm x 

0,6cm; 01 mảnh vỡ gạch men màu cam kích thước 17,5cm x 11 cm x 0,6cm; 01 

mảnh vỡ gạch men màu da cam, kích thước 14cm x 7cm x 0,6cm; 01 mảnh vỡ 

gạch men màu da cam kích thước 11cm x 10cm x 0,6cm; 01 mảnh vỡ gạch men 

màu da cam kích thước 18cm x 9cm x 0,6cm; 01 mảnh vỡ gạch men màu đỏ, 

kích thước 13cm x 10cm x 0,6cm; 01 mảnh vỡ gạch men màu đỏ kích thước 

10cm x 6cm x 0,6cm; 01 mảnh vỡ gạch men màu đỏ, kích thước 9cm x 6cm x 

0,6cm; 01 mảnh vỡ nhựa, màu đỏ có ốp nhựa bạc, trên ốp nhựa bạc có chữ 

Honda, kích thước 34cm x 54 cm; 01 mảnh vỡ nhựa, màu đỏ, kích thước 30 cm 

x 16 cm; 01 mảnh vỡ nhựa màu trắng có chữ Ải Blade, có dán tem màu đỏ đen, 

kích thước 48 cm x 17 cm; 01 mảnh vỡ nhựa màu trắng có dán tem màu đỏ đen, 

kích thước 48cm x 17 cm; 01 mảnh vỡ nhựa màu đỏ kích thước 20cm x 10 cm; 

01 mảnh vỡ nhựa, màu trắng, kích thước 27cm x 18 cm. 

- Đã trả lại cho bà Phạm Thị Lệ xe mô tô 92N1-193.75 và giấy chứng 

nhận đăng ký xe. Các vật chứng khác hiện đang lưu tại chi cục thi hành án dân 

sự huyện Núi Thành. 

Phần dân sự: Bị hại H yêu cầu bị cáo L bồi thường số tiền 1.043.380.985 

đồng. Bà Phạm Thị L yêu cầu bị cáo H bồi thường số tiền 10.110.000 đồng. 

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành đã truy tố, đồng thời đề nghị 

Hội đồng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Núi 

Thành, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị 

hại và các đương sự khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp. 

[2] Về nội dung vụ án: Khoảng 12 giờ 00 phút ngày 25/11/2018, tại quán 

tạp hóa ông Phạm Quỳnh xảy ra mâu thuẫn trong việc thi vật tay để uống bia 

giữa Lương Văn L và Bùi Thanh H nên H dùng một viên gạch men đáng vào 

đầu L, dùng cây ném vào lưng L gây thương tích 03%; L cầm nửa viên gạch 

nung loại 6 lỗ ném trúng vào vùng hốc mắt trái và gò má trái của H làm H bị 

thương tích với tỉ lệ 47%. H khuỵu xuống rồi đứng lên đuổi theo L nhưng không 

được, H quay lại xe mô tô BKS 92N1-193.75 của bà Phạm Thị L, dùng chân đạp 

ngã xe rồi dùng gạch, đá đập làm hư xe, gây thiệt hại về tài sản 6.940.000 đồng. 

Hành vi của bị cáo L đầy đủ yếu tố cấu thành tội “cố ý gây thương tích trong 

trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” theo khoản 1  Điều 135 Bộ luật hình sự 

năm 1999; bị cáo Bùi Thanh H phạm tội “cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015. Như vậy, Viện kiểm sát 
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nhân dân huyện Núi Thành truy tố bị cáo L theo khoản 1  Điều 135 Bộ luật hình 

sự năm 1999; bị cáo Bùi Thanh H theo quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật 

hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật.  

[3]  Xét tính chất của vụ án: Sức khỏe, tài sản hợp pháp của công dân 

được pháp luật bảo vệ. Các bị cáo có đầy đủ nhận thức để hiểu rõ việc làm của 

mình nhưng cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, gây 

mất trật tự địa phương. Do vậy, cần phải có mức án nghiêm khắc với bị cáo 

nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội.  

[4] Tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng: các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng là các tình tiết giảm 

nhẹ theo quy định tại điểm i, s  khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, Bị 

cáo L đã bồi thường cho bị cáo H 6.000.000đồng, riêng bị cáo H còn có tình tiết 

giảm nhẹ phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái 

pháp luật của bị cáo L gây ra. Các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

điều 51, có nơi cư trú rõ ràng và xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra 

khỏi xã hội mà xử phạt bị cáo hình phạt cải tạo không giam giữ để thể hiện sự 

khoan hồng của pháp luật. 

[5] Về thực hiện nghĩa vụ của người bị xử phạt cải tạo không giam giữ: 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Bộ luật hình sự thì “trong thời gian chấp 

hành án người bị kết án bị khấu trừ một phần thu nhập”. Tuy nhiên, theo các tài 

liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa thì 

hiện nay các bị cáo không có việc làm thường xuyên, thu nhập không ổn định, bị 

cáo L bị cụt tay, đang là lao động chính nuôi vợ con và mẹ già, bị cáo H bị mù 

01 mắt, phải lao động để nuôi con nên Hội đồng xét xử không khấu trừ một 

phần thu nhập của các bị cáo 

 [6] Về xử lý vật chứng:  

- Cơ quan điều tra Công an huyện Núi Thành đã trả lại cho bà Phạm Thị L 

xe mô tô 92N1-193.75 và giấy chứng nhận đăng ký xe là thỏa đáng 

- Tuyên tịch thu tiêu hủy: 01 mảng bê tông kích thước 31cm x 18cm x 

9cm; một mảng bê tông kích thước 34cmx34cm x 8 cm; 01 mảng bê tông kích 

thước 19cm x 15cm; 01 đoạn cây gỗ hình trụ bị khuyết một nửa, bán kính 

2,5cm; đường kính 5cm, chiều dài 40cm; 01 mảnh vỡ gạch ống, màu đỏ, kích 

thước 10cm x 7cm x 2cm; 01 mảnh võa gạch ống màu đỏ kích thước 10cm x 

4cm x 2cm; 01 mảnh vỡ gạch ống màu đỏ kích thước 7,5cm x 4cm x 2cm; 01 

mảnh vỡ gạch ống màu đỏ, kích thước 7cm x 6,5cm x 2cm; 01 mảnh vỡ gạch 

ống màu đỏ, kích thước 7,5cm x 6cm x 2cm; 01 mảnh võ gạch ống, màu đỏ, 

kích thước 5,5cm x 4cm x 2cm; 01 mảnh vỡ gạch ống, màu đỏ, kích thước 

6,5cm x 4cm x 2cm; 01 mảnh vỡ gạch ống, màu đỏ, kích thước 6,5cm x 4cm; 01 

mảnh vỡ gạch ống màu đỏ, kích thước 5,5cm x 4cm; 01 mảnh vỡ gạch men màu 

da cam, kích thước 13cm x 6,5cm x 0,6cm; 01 mảnh vỡ gạch men màu cam kích 

thước 17,5cm x 11 cm x 0,6cm; 01 mảnh vỡ gạch men màu da cam, kích thước 

14cm x 7cm x 0,6cm; 01 mảnh vỡ gạch men màu da cam kích thước 11cm x 

10cm x 0,6cm; 01 mảnh vỡ gạch men màu da cam kích thước 18cm x 9cm x 

0,6cm; 01 mảnh vỡ gạch men màu đỏ, kích thước 13cm x 10cm x 0,6cm; 01 
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mảnh vỡ gạch men màu đỏ kích thước 10cm x 6cm x 0,6cm; 01 mảnh vỡ gạch 

men màu đỏ, kích thước 9cm x 6cm x 0,6cm; 01 mảnh vỡ nhựa, màu đỏ có ốp 

nhựa bạc, trên ốp nhựa bạc có chữ Honda, kích thước 34cm x 54 cm; 01 mảnh 

vỡ nhựa, màu đỏ, kích thước 30 cm x 16 cm; 01 mảnh vỡ nhựa màu trắng có 

chữ Ari Blade, có dán tem màu đỏ đen, kích thước 48 cm x 17 cm; 01 mảnh vỡ 

nhựa màu trắng có dán tem màu đỏ đen, kích thước 48cm x 17 cm; 01 mảnh vỡ 

nhựa màu đỏ kích thước 20cm x 10 cm; 01 mảnh vỡ nhựa, màu trắng, kích 

thước 27cm x 18 cm. 

[7] Về dân sự:  

1/Bà Phạm Thị L yêu cầu H bồi thường số tiền thiệt hại tài sản 10.110.000 

đồng. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo H thống nhất đền bù toàn bộ số tiền này nên 

HĐXX công nhận sự thỏa thuận của các bên, buộc bị cáo H có trách nhiệm bồi 

thường cho bà Phạm Thị L số tiền10.110.000 đồng này .  

2/ Ông H yêu cầu Lương Văn L bồi thường số tiền 1.043.380.985 đồng, 

gồm:  

- Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục dưỡng, phục hồi sức 

khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại: 

+ Tiền thuốc men, khám chữa bệnh: 7.660.985 đồng. 

+ Chi phí bồi dưỡng, ăn uống từ ngày 25/11/2018 đến ngày 30/11/2018: 

600.000 đồng. 

- Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút: Từ ngày 25/11/2018 đến ngày 

19/8/2019: 84.420.000 đồng (315.000 đồng/ ngày công nhân xây dựng). 

- Chi phí thu nhập người chăm sóc: 6 ngày x 200.000 đồng = 1.200.000 

đồng. 

- Chi phí thương tật vĩnh viễn: 875.000.000 đồng. 

- Tổn thất tinh thần: 74.500.000 đồng. 

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo H yêu cầu bị cáo Lý đền bù tòa bộ các khoản 

chi phí đã phát sinh cũng như sau này bị cáo tiếp tục điều trị là 180.00.000đồng 

trừ số tiền bị cáo L đã đền bù 6.000.000đồng còn lại là 174.000.000đồng và 

không yêu cầu đền bù gì thêm và bị cáo L thống nhất bồi thường như yêu cầu 

của bị cáo H. Nên HĐXX công nhận sự thỏa thuận của các bên, buộc bị cáo L 

có trách nhiệm bồi thường cho Bùi Thanh H toàn bộ chi phí còn lại là 

174.000.000đồng .  

Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng: Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội; Khoản 1 mục 1 danh mục án phí lệ phí Tòa án; mỗi bị cáo phải chịu 

200.000đồng. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 

1/ Tuyên bố bị cáo: Lương Văn L phạm tội: “Cố ý gây thương tích trong 

trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 135 bộ luật hình sự 2015; điểm i, s khoản 1, 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015;  
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Xử phạt bị cáo: Lương Văn L  12 (Mười hai ) tháng cải tạo không giam 

giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao 

giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao 

bản án; Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, 

tỉnh Quảng Nam giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án. 

2/ Tuyên bố bị cáo Bùi Thanh H phạm tội: “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015; điểm e, i, s khoản 

1, 2 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Bùi Thanh H 12 (Mười hai ) 

tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ 

quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết 

định thi hành án và bản sao bản án; Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Tam 

Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam giám sát, giáo dục trong thời gian 

chấp hành án. 

3/ Về vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tuyên:  

- Tuyên tịch thu tiêu hủy: 01 mảng bê tông kích thước 31cm x 18cm x 

9cm; một mảng bê tông kích thước 34cmx34cm x 8 cm; 01 mảng bê tông kích 

thước 19cm x 15cm; 01 đoạn cây gỗ hình trụ bị khuyết một nửa, bán kính 

2,5cm; đường kính 5cm, chiều dài 40cm; 01 mảnh vỡ gạch ống, màu đỏ, kích 

thước 10cm x 7cm x 2cm; 01 mảnh vỡ gạch ống màu đỏ kích thước 10cm x 4cm 

x 2cm; 01 mảnh vỡ gạch ống màu đỏ kích thước 7,5cm x 4cm x 2cm; 01 mảnh 

vỡ gạch ống màu đỏ, kích thước 7cm x 6,5cm x 2cm; 01 mảnh vỡ gạch ống màu 

đỏ, kích thước 7,5cm x 6cm x 2cm; 01 mảnh võ gạch ống, màu đỏ, kích thước 

5,5cm x 4cm x 2cm; 01 mảnh vỡ gạch ống, màu đỏ, kích thước 6,5cm x 4cm x 

2cm; 01 mảnh vỡ gạch ống, màu đỏ, kích thước 6,5cm x 4cm; 01 mảnh vỡ gạch 

ống màu đỏ, kích thước 5,5cm x 4cm; 01 mảnh vỡ gạch men màu da cam, kích 

thước 13cm x 6,5cm x 0,6cm; 01 mảnh vỡ gạch men màu cam kích thước 

17,5cm x 11 cm x 0,6cm; 01 mảnh vỡ gạch men màu da cam, kích thước 14cm x 

7cm x 0,6cm; 01 mảnh vỡ gạch men màu da cam kích thước 11cm x 10cm x 

0,6cm; 01 mảnh vỡ gạch men màu da cam kích thước 18cm x 9cm x 0,6cm; 01 

mảnh vỡ gạch men màu đỏ, kích thước 13cm x 10cm x 0,6cm; 01 mảnh vỡ gạch 

men màu đỏ kích thước 10cm x 6cm x 0,6cm; 01 mảnh vỡ gạch men màu đỏ, 

kích thước 9cm x 6cm x 0,6cm; 01 mảnh vỡ nhựa, màu đỏ có ốp nhựa bạc, trên 

ốp nhựa bạc có chữ Honda, kích thước 34cm x 54 cm; 01 mảnh vỡ nhựa, màu 

đỏ, kích thước 30 cm x 16 cm; 01 mảnh vỡ nhựa màu trắng có chữ Ải Blade, có 

dán tem màu đỏ đen, kích thước 48 cm x 17 cm; 01 mảnh vỡ nhựa màu trắng có 

dán tem màu đỏ đen, kích thước 48cm x 17 cm; 01 mảnh vỡ nhựa màu đỏ kích 

thước 20cm x 10 cm; 01 mảnh vỡ nhựa, màu trắng, kích thước 27cm x 18 cm. 

(hiện đang lưu giữ tại cơ quan thi hành án huyện Núi Thành) 

5/ Về dân sự :Áp dụng Điều 585, khoản1 Điều 589, Điều 590 bộ luật dân 

sự 2015:  

- Buộc bị cáo Bùi Thanh H phải bồi thường cho bà Phạm Thị L số  tiền 

10.110.000 đồng (mười triệu một trăm mười nghìn đồng). 

- Buộc bị cáo Lương Văn L phải bồi thường cho Bùi Thanh H số tiền còn 

lại là: 174.000.000đồng (một trăm bảy mươi tư triệu đồng). 
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Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và người được thi hành án có đơn 

yêu cầu thi hành án, nếu người bị thi hành án không chịu trả hoặc chậm trả số 

tiền nêu trên thì hàng tháng còn phải trả cho người được thi hành án số tiền lãi 

đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả theo quy định tại 

khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự; 

6/ Về án phí:  

Bị cáo Lương Văn L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 

8.700.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Bị cáo Bùi Thanh H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 

505.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự.  

Báo cho bị cáo, người bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để yêu 

cầu Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm. 
Nơi nhận TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- Bị cáo; 

- VKSND huyện Núi Thành; 

- Chi cục THA huyện Núi Thành; 

- Công an huyện Núi Thành; 

-  Lưu hồ sơ, lưu bộ phận HS. 

                    

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

(đã ký) 

 

 

 Nguyễn Thị Hoàng Trà 

 

 

 

 

 


